
Số TT Số Báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Ngữ Văn Toán
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1 370116 NGUYỄN THÙY MINH CHÂU 06/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 9.25 8.00 6.80 Lịch sử 7.75 39.55

2 370570 ĐÀO LINH NHI 16/02/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 6.50 8.20 Lịch sử 8.00 38.95

3 370438 TRẦN THỊ THIÊN LÝ 08/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 7.75 6.20 Lịch sử 7.00 35.95

4 370618 LÊ HỮU PHÁT 11/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 7.25 4.60 Lịch sử 8.25 34.85

5 370112 LÊ THỊ THÙY CHĂM 14/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.75 4.75 4.80 Lịch sử 8.75 34.80

6 370518 MÃ HUỲNH BẢO NGỌC 17/05/2009 Tày Tỉnh Đắk Nông 7.00 6.50 6.20 Lịch sử 7.50 34.70

7 370304 ĐINH THỊ THU HUỆ 20/02/2009 Tày Tỉnh Đắk Nông 7.00 4.75 6.40 Lịch sử 8.25 34.65

8 370887 LÊ KHÁNH VY 30/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.00 7.50 8.00 Lịch sử 7.00 34.50

9 370912 NGHIÊM THỊ HẢI YẾN 30/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 4.50 8.40 Lịch sử 7.25 34.15

10 370028 LÊ ĐOÀN TRÚC ANH 13/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 7.75 5.20 Lịch sử 6.50 33.95

11 370813 TRẦN VŨ BẢO TRANG 18/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 5.75 6.60 Lịch sử 6.50 33.60

12 370628 NGUYỄN MINH PHÚC 04/03/2009 Tày Tỉnh Đắk Nông 7.25 5.50 4.80 Lịch sử 8.00 33.55

13 370705 LÊ NGỌC PHƯƠNG THẢO 09/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 7.00 5.80 Lịch sử 6.25 33.55

14 370046 NGUYỄN QUỲNH ANH 02/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.00 7.25 5.80 Lịch sử 7.00 33.05

15 370597 NGUYỄN NGỌC GIA NHƯ 14/12/2008 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 7.00 7.25 6.00 Lịch sử 6.25 32.75

16 370048 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 16/05/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 6.25 4.00 Lịch sử 7.00 32.25

17 370302 BÙI TẤN HƠN 07/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 6.00 7.00 Lịch sử 6.00 31.75

18 370704 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 01/05/2008 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 5.25 4.20 Lịch sử 7.25 30.95

19 370398 LƯƠNG THỊ KHÁNH LINH 22/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.25 5.50 5.40 Lịch sử 6.75 30.65

20 370350 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 16/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 4.50 7.50 4.20 Lịch sử 7.00 30.20

21 370917 TRẦN THỊ HẢI YẾN 10/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.75 5.25 4.20 Lịch sử 7.50 30.20

22 370058 PHẠM THỊ HẢI ANH 02/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 5.75 3.40 Lịch sử 7.25 30.15

23 370582 NGUYỄN THỊ XUÂN NHI 20/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 6.50 5.80 Lịch sử 5.50 30.05

24 370125 BÙI NGỌC CHIẾN 21/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.00 6.00 3.00 Lịch sử 7.25 29.50

25 370272 ĐỖ XUÂN HIẾU 26/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 5.00 5.00 Lịch sử 6.50 29.50

26 370826 NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 08/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.25 5.75 4.00 Lịch sử 6.75 29.50

27 370256 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 01/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 6.50 3.80 Lịch sử 6.25 29.30

28 370747 TRƯƠNG HUỲNH ANH THƯ 25/05/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 4.50 4.75 3.80 Lịch sử 8.00 29.05

29 370396 LÊ THỊ MỸ LINH 13/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.50 3.25 4.80 Lịch sử 7.50 28.55
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30 370397 LÊ THỊ THÙY LINH 02/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 6.75 4.80 Lịch sử 5.25 28.55

31 370339 PHẠM XUÂN HUY 22/05/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.25 5.00 6.20 Lịch sử 5.50 28.45

32 370702 TRƯƠNG THỊ MỸ THÀNH 09/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.00 7.00 5.20 Lịch sử 4.75 27.70

33 370728 HOÀNG DIỆU ANH THƯ 31/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.50 5.00 5.40 Lịch sử 5.50 26.90

34 370559 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 17/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 7.50 5.20 Lịch sử 3.50 26.70

35 370055 PHẠM MAI ANH 13/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 5.75 2.80 Lịch sử 5.00 25.30

Danh sách này gồm có 35 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tạ Ngọc Bảo

TP Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 6 năm 2024
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